
DANH MỤC KIỂM KÊ DI TÍCH TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ: TRƯỜNG GIANG, BA GIA, SƠN TỊNH,  

THỌ PHONG, NGHĨA HÀNH, ĐÌNH CƯƠNG, THIỆN TÍN, PHƯỚC GIANG, LONG PHỤNG, MỎ CÀY,  

MỘ ĐỨC, LÂN PHONG VÀ ĐẶC KHU LÝ SƠN ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2025 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2026      

 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi) 

 

 

I. DANH MỤC DI TÍCH ĐÃ ĐƯỢC XẾP HẠNG: 114 DI TÍCH 
 

STT TÊN DI TÍCH ĐỊA ĐIỂM 
LOẠI HÌNH 

DI TÍCH 
SỐ QUYẾT ĐỊNH 

A Xã Thiện Tín (06 Di tích) 

I Di tích cấp quốc gia: 03 

1  Trường Luỹ Quảng Ngãi 

Thôn Phú Lâm Tây; Phú Lâm Đông, Tân 

Phú, Long Bình, Đồng Miếu, Phú Thọ, 

Phú Khương, Thiên Xuân, Nhơn Lộc, 

Khánh Giang, Trường Lệ, xã Thiện Tín 

Di tích kiến 

trúc nghệ thuật 

Quyết định số 800/QĐ-

BVHTTDL ngày 

09/3/2011 

2  Chiến thắng Đình Cương 
Thôn Phú Lâm Tây, xã Thiện Tín 

 

Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 43-VH/QĐ 

ngày 7/1/1993 

3  
Vụ thảm sát Khánh Giang - 

Trường Lệ 

Thôn Trường Khánh, xã Thiện Tín 

 

Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 43-VH/QĐ 

ngày 7/1/1993 

II Di tích cấp tỉnh: 03 

1  
Trường Trung học Bình dân 

miền Nam Trung bộ 
Thôn Vạn Xuân, xã Thiện Tín 

Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 300/QĐ-

UB ngày 29/02/2016 

2  Thảm sát Phú Thọ 
Thôn Phú Thọ, xã Thiện Tín 

 

Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 792/QĐ-

CT ngày 23/4/2004 

3  Xưởng Quân giới 240 Thôn Bàn Thới, xã Thiện Tín 
Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 1741/QĐ-

UBND ngày 18/11/2020 

B Xã Mộ Đức: (7 Di tích) 

I Di tích cấp quốc gia: 01 

1  
Khu Lưu niệm đồng chí Phạm 

Văn Đồng 
Thôn 2, xã Mộ Đức 

Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 

27/2006/QĐ-BVHTT ngày 
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21/2/2006 

II Di tích cấp tỉnh: 06 

1  

Mộ và nhà thờ Huỳnh Công 

Chế 

 

Thôn Phước Luông, Phước An, xã Mộ 

Đức 

Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định 457/QĐ-UB 

ngày 29/03/2012 

2  
 

Mộ và nhà thờ Trần Văn Đạt 
Thôn Phước Hòa, Phước Xã, xã Mộ Đức 

 

Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định 83/QĐ-UBND 

ngày 15/01/2019 

3  
Nhà thờ Trần (An Hòa) – Nơi 

thờ chí sĩ Trần Du 
Thôn Đồng Cát, xã Mộ Đức 

Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định 1951/QĐ-

UBND ngày 10/12/2021 

4  
Đình Thi Phổ 

 
Thôn 4, xã Mộ Đức 

Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định 582/QĐ-

UBND ngày 18/04/2014 

5  
Nhà đồng chí Trần Hàm 

 
Thôn 4, xã Mộ Đức 

Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định 477/QĐ-

UBND ngày 03/4/2020 

6  
Căn cứ Núi Lớn 

 

Thôn Phước Lộc, Phước Hòa, xã Mộ 

Đức 

 

Di tích lịch sử - 

văn hóa 
Quyết định số 3202/QĐ-

CT ngày 9/12/2004 

C Xã Sơn Tịnh (13 Di tích) 

I Di tích cấp quốc gia: 03 

1  
Địa điểm Đài tiếng nói Nam 

Bộ trong kháng chiến chống 

Pháp (Đình Thọ Lộc) 

Thôn Thọ Lộc Tây, xã Sơn Tịnh 

Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 866-QĐ 

ngày 20/5/1991 

2  Chiến thắng Ba Gia Thôn Diên Niên, xã Sơn Tịnh 
Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 295-QĐ/BT 

ngày 12/2/1994 

3  
Vụ thảm sát Diên Niên-Phước 

Bình 

Thôn Diên Niên và thôn Bình Thọ, Xã 

Sơn Tịnh 

Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 921-

QĐ/BT ngày 20/7/1994 

II Di tích cấp tỉnh: 10 

1  
Trường THBD Quân Sự-Liên 

khu V (địa điểm Rừng Dê) 
Rừng Dê, Thôn An Thọ, xã Sơn Tịnh 

Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 1507/QĐ-

UBND ngày 11/9/2008 

2  Vụ thảm sát Vạn Lộc Đông Thôn Phước Lộc Tây, xã Sơn Tịnh 
Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 884/QĐ-

UBND ngày 23/5/2016 

3  Cây Trâm Núi Tròn Thôn Diên Niên, xã Sơn Tịnh Di tích lịch sử - Quyết định số 1670/QĐ-
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văn hóa UBND ngày 05/12/2022 

4  
Chiến thắng Điểm cao – 62 

Đông Giáp 
Thôn Bình Bắc, xã Sơn Tịnh 

Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 626/QĐ-

UBND ngày 13/5/2022 

5  

Địa điểm Nhà ông Lê 

Chương- nơi tổ chức Hội nghị 

liên tịch các tỉnh Nam Trung 

Kỳ, giữa tháng 7 năm 1945 

Thôn Bình Nam, xã Sơn Tịnh 

Di tích lịch sử - 

văn hóa Quyết định số 513/QĐ-

UBND ngày 06/4/2021 

6  Vụ thảm sát Hòa Tây Thôn Bình Nam, xã Sơn Tịnh 
Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 1668/QĐ-

UBND ngày 05/12/2022 

7  
Trường Trung học Rừng 

Xanh 
Thôn Lâm Lộc Nam , xã Sơn Tịnh 

Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 3838/QĐ-

UBND ngày 22/12/2005 

8  
Nhà lưu niệm đồng chí  

Nguyễn Chánh 
Thôn Thọ Lộc Tây, xã Sơn Tịnh 

Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 511/QĐ-

UBND ngày 05/4/2021 

9  Căn cứ Núi Đá Ngựa Thôn Bình Nam, xã Sơn Tịnh 
Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 3840/QĐ-

UBND ngày 22/12/2005 

10  Vụ thảm sát Hà Tây Thôn Lâm Lộc Nam, xã Sơn Tịnh 
Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 1669/QĐ-

UBND ngày 05/12/2022 

D Xã Phước Giang (04 Di tích) 

I Di tích cấp quốc gia: 02 

1  Đình An Định Thôn An Định, xã Phước Giang 
Kiến trúc – 

Nghệ thuật 

Quyết định số 3377/QĐ-

BVHTTDL ngày 

06/9/2017 

2  Trường Lũy Quảng Ngãi 

Thôn Trung Mỹ, Tân Thành, Đồng Vinh, 

Trúc Lâm, Tân Lập, Long Bàng Nam, xã 

Phước Giang. 

Kiến trúc – 

Nghệ thuật 

Quyết định số 800/QĐ-

BVHTTDL ngày 

09/3/2011 

II Di tích cấp tỉnh: 02 

1.  Đình Lâm Sơn 
Thôn Phước Lâm, xã Phước Giang. 

 

Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 479/QĐ-

UBND ngày 03/4/2020 

2.  
Trường Trung học Bình dân 

miền Nam Trung bộ 
Thôn Đông Trúc Lâm, xã Phước Giang. 

Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 1600/QĐ-

UB ngày 8/5/1999 

E Xã Long Phụng (09 Di tích) 

I Di tích quốc gia: 0 
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II Di tích cấp tỉnh: 09 

1  Nhà bà Trịnh Thị Ngộ Thôn 7, xã Long Phụng 
Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 767/QĐ-

CT ngày 01/4/2003. 

2  Mộ và nhà thờ Lê Quang Đại Thôn 6, xã Long Phụng 
Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 766/QĐ-

CT ngày 01/4/2003 

3  Căn cứ Xóm 12,13 Thôn 8, xã Long Phụng 
Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 3204/QĐ-

CT ngày 9/12/2004 

4  Chiến thắng cầu Gò Da Thôn 6, xã Long Phụng 
Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 3817/QĐ-

CT ngày 31/12/2002 

5  
Nhà thờ tộc họ Nguyễn và nhà 

ông Nguyễn Chí 
Thôn Nghĩa Lập , xã Long Phụng 

Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 165/QĐ-

UB ngày 24/01/2001. 

6  Chiến thắng Ga Lâm Điền 
Thôn Phước Sơn, xã Long Phụng 

 

Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 3202/QĐ-

CT ngày 9/12/2004 

7  Miếu Bà Kỳ Tân Thôn Kỳ Tân, xã Long Phụng 
Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 581/QĐ-

UBND ngày18/04/2014. 

8  Đình An Chuẩn Thôn An Chuẩn, xã Long Phụng 
Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 1910/QĐ-

UBND ngày 29/11/2014 

9  
Núi Long Phụng – Chùa Ông 

Rau (Chùa Hang) 
Thôn 6, xã Long Phụng 

Danh lam thắng 

cảnh 

Quyết định số 178/QĐ-

UBND ngày 26/01/2018 

F Xã Thọ Phong (03 Di tích) 

I Di tích cấp quốc gia: 0 

II Di tích cấp tỉnh: 03 

1  

Địa điểm nhà ông Đinh Tuế, 

nơi tỉnh ủy họp hội nghị mở 

rộng, cuối tháng 3/1931. 

Thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong 

Di tích lịch sử - 

văn hóa 
Quyết định số 2070/QĐ-

UBND ngày 25/12/2019 

2  
Địa điểm chiến thắng Đồi 

tranh Quang Thạnh 
Thôn Thọ Trung, xã Tịnh Thọ 

Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 613/QĐ-

UBND ngày 28/4/2020 

3  Vụ thảm sát Tịnh Thọ 

1.  Đám Bờ Trảy tại đồng Hóc Cháo, 

thôn Thọ Tây, xã Tịnh Thọ 

2. Vườn Bà Nhất tại Đồng Chồi, thôn 

Thọ Nam xã Tịnh Thọ 

Di tích lịch sử - 

văn hóa Quyết định số 1182/QĐ-

UBND ngày 25/8/2022 

G Xã Mỏ Cày (11 Di tích) 
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I Di tích cấp quốc gia : 01 

1  Mộ và Nhà thờ Trần Cẩm Thôn Phước Thịnh, xã Mỏ Cày 
Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 1543-

QĐ/VH ngày 18/6/1997 

II Di tích cấp tỉnh: 10 

1  
Địa điểm Chiến thắng Mỏ 

Cày 
Thôn 1, xã Mỏ Cày 

Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 1222/QĐ-

UBND ngày 28/8/2019 

2  Căn cứ Rừng Nà Thôn Lương Nông Bắc, xã Mỏ Cày 
Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định 480/QĐ-

UBND ngày 3/4/2020 

 

3  Chiến thắng Đồng Mả Thôn 4, xã Mỏ Cày 
Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định 3814/QĐ-CT 

ngày 31/12/2002 

4  Hầm Bà Noa Thôn 2, xã Mỏ Cày 
Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định 3813/QĐ-CT 

ngày 31/12/2002 

5  
Địa đạo Đức Chánh 

 

Thôn 2, xã Mỏ Cày 

 

Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định 3816/QĐ-CT 

ngày 31/12/2002 

6  Căn cứ Hố Đá Thôn 2, xã Mỏ Cày 
Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định 3815/QĐ-CT 

ngày 31/12/2002 

7  
Chiến thắng Rộc Trảng 

 
Thôn Đạm Thủy Nam, xã Mỏ Cày 

Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định 3205/QĐ-CT 

ngày 09/12/2004 

8  
Căn cứ Phú Nhuận 

 
Thôn Minh Tân Bắc, xã Mỏ Cày 

Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định 3206/QĐ-CT 

ngày 09/12/2004 

9  Đền Văn Thánh Thôn 3, xã Mỏ Cày 
Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định 246/QĐ-

UBND ngày 07/02/2018 

10  
Mộ và Nhà thờ tộc tiền hiền 

Trần, làng Văn Bân 
Thôn 5, xã Mỏ Cày 

Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định 482/QĐ-

UBND ngày 03/04/2020 

H Xã Ba Gia (07 Di tích) 

I Di tích cấp quốc gia : 01    

1 

Trường Lũy Quảng Ngãi Thôn Vĩnh Tuy, xã Ba Gia Di tích Kiến 

trúc nghệ thuật 

Quyết định số 800/QĐ-

BVHTTDL ngày 

09/3/2011 

II Di tích cấp tỉnh: 06    

1  Địa điểm Vĩnh Tuy, nơi đặt Vĩnh Tuy,  xã Ba Gia Di tích lịch sử - Quyết định số 514/QĐ-
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xưởng quân giới Từ Nhại. văn hóa UBND ngày 06/4/2021 

2  Mộ và bia Trương Quang Cận Thôn Trà Bình, xã Ba Gia 
Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 3658/QĐ-

UB ngày 8/10/2001 

3  
Mộ, Nhà thờ Đinh Duy Tự và 

bia Đinh gia yển ký 
Thôn Trà Bình, xã Ba Gia 

Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 82/QĐ-

UBND ngày 15/01/2019 

4  
Địa điểm treo cờ Đảng trong 

cuộc biểu tình năm 1930 

Thôn Xuân Hòa, thôn Vĩnh Tuy, xã Ba 

Gia 

Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 1714/QĐ-

UBND ngày 16/11/2023 

5  Chiến khu Vĩnh Sơn Thôn Vĩnh Tuy, xã Ba Gia 
Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 512/QĐ-

UBND ngày 06/4/2021 

6  
Thắng cảnh Núi Đá chồng – 

Hồ Sơn Rái 
Xóm Khánh Mỹ, xã Ba Gia 

Danh lam thắng 

cảnh 

Quyết định số 1961/QĐ-

UBND ngày 27/12/2023 

J Xã Lân Phong (08 Di tích) 

I Di tích cấp quốc gia: 0 

II Di tích cấp tỉnh: 08 

1  
Thảm sát Đồng Nà 

 
Thôn Lâm Thượng, xã Lân Phong 

Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 481/QĐ-

UBND ngày 03/4/2020 

2  Vụ thảm sát bãi biển Tân An Thôn Lâm Hạ, xã Lân Phong 
Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 2184/QĐ-

UB ngày 28/12/2021 

3  
Cuộc biểu tình Trà Niên 

 
Thôn Lâm Hạ, xã Lân Phong 

Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 3814/QĐ-

CT, ngày 31/12/2002 

4  Địa đạo Phú Lộc Thôn Lâm Hạ, xã Lân Phong 
Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định Số 2183/QĐ-

UBND ngày 28/12/2021 

5  Hầm Xác Máu Thôn Lâm Thượng, xã Lân Phong 
Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định Số 2181/QĐ-

UBND ngày 28/12/2021. 

6  Địa đạo Lâm Sơn Thôn Lâm Thượng, xã Lân Phong 
Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số  479/QĐ-

UBND ngày 03/4/2020 

7  
Nhà thờ và Mộ Nguyễn Mậu 

Phó 
Thôn Tú Sơn, xã Lân Phong 

Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 606/QĐ-

UBND ngày 14/5/2019 

8  

Trần tộc từ đường Tú Sơn và 

Miếu thờ thất đại công thần 

Tây Sơn 

Thôn Tú Sơn, xã Lân Phong 

Di tích lịch sử - 

văn hóa 
Quyết định số  1952/QĐ-

UBND ngày 10/12/2021 

K Xã Đình Cương (10 Di tích) 
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I Di tích cấp quốc gia : 02 

1  Chiến thắng Đình Cương 

- Thôn Kỳ Thọ Nam, xã Đình Cương 

- Thôn An Chỉ Tây và Thôn An Chỉ 

Đông, xã Đình Cương 

Di tích lịch sử - 

văn hóa 
Quyết định số 43-VH/QĐ 

ngày 7/1/1993 

2  
Khu lưu niệm Lễ xuất quân 

của liên quân Việt-Lào 
Thôn Đề An, xã Đình Cương 

Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 612/QĐ-

BVHTTDL ngày 

12/3/2024 

II Di tích cấp tỉnh: 08 

1  
Nhà lưu niệm đồng chí 

Nguyễn Công Phương 
Thôn Hòa Thọ, xã Đình Cương 

Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 1030/QĐ-

UBND ngày 27/6/2018 

2  
Cuộc biểu tình Nghĩa Lũng- 

Kỳ Thọ 
Thôn Kỳ Thọ Bắc, xã Đình Cương 

Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 1742/QĐ-

UBND ngày 18/11/2020 

3  Mộ và nhà thờ Lê Văn Nờm Thôn Đề An, xã Đình Cương 
Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 432/QĐ-

CT 

4  
Trường trung học Bình dân 

miền Nam Trung bộ 
Thôn Hòa Vinh, xã Đình Cương 

Di tích lịch sử - 

văn hóa 

169/QĐ-UBND ngày 

25/01/2018 

5  Mộ và nhà thờ Lê Khiết Thôn An Ba, xã Đình Cương 
Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 58/QĐ-

UBND ngày 29/3/2012 

6  Nhà thờ Trần Công Tá Thôn Đồng Xuân, xã Đình Cương 
Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 1740/QĐ-

UBND ngày 18/11/2020 

7  Vụ Thảm sát đập Cây gáo Thôn Hòa Thọ, xã Đình Cương 
Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 1739/QĐ-

UBND ngày 18/11/2020 

8  Chiến thắng Hành Thịnh 
Cánh đồng Ba Gò, thôn Xuân Đình, Mỹ 

Hưng, xã Đình Cương 

Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 2347/QĐ-

UB ngày 8/3/2004 

L Xã Nghĩa Hành (05 Di tích) 

I Di tích cấp quốc gia: 01 

1  
Trụ sở UBHCKC Nam Trung 

Bộ 
- Thôn Phú Bình Trung, xã Nghĩa Hành 

Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 3211-

QĐ/BT 

ngày 12/12/1994 

II Di tích cấp tỉnh: 04 

1  Nhà Thờ Lương Công Nghĩa Thôn Hiệp Phổ Bắc, xã Nghĩa Hành 
Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 1091/QĐ-

UBND ngày 05/08/2014 
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2  Mộ và Nhà thờ Võ Duy Ninh 
Thôn Đại An Đông 1, xã Nghĩa Hành. 

 

Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 236 /QĐ-

UBND ngày 8/2/2013 

3  Địa đạo Hiệp Phổ Nam Thôn Hiệp Phổ Nam, xã Nghĩa Hành. 
Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 1085/QĐ-

UBND ngày 31/07/2020 

4  
Trường Trung học Bình dân 

miền Nam Trung bộ 
Thôn Phú Vinh Đông, xã Nghĩa Hành. 

Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 169/QĐ-

UBND ngày 25/01/2018 

 

M Xã Trường Giang  (06 Di tích) 

I Di tích cấp quốc gia: 01 

 

1 
Trường Lũy - Quảng Ngãi 

Thôn Tân An, Đông Hoà, Phước Thọ, xã 

Trường Giang 

Kiến trúc nghệ 

thuật 

Quyết định số 800/QĐ-

BVHTTDL ngày 

09/3/2011 

II Di tích cấp tỉnh: 05 

1  
Đền thờ Tiểu đoàn liệt sĩ 406 - Đặc 

công Quân khu V 
Thôn An Bình, xã Trường Giang 

Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 1246/QĐ-

UBND ngày 13/9/2022 

2  
Di tích Mộ Nguyễn Vịnh 

 
Thôn Minh Thành, xã Trường Giang 

Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số  

3659/QĐ-UB ngày 

8/10/2001 

3  
Nhà Lưu niệm Đồng chí 

Phạm Kiệt 
Thôn Minh Thành, xã Trường Giang 

Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 1616/QĐ-

UBND ngày 1/11/2011 

4  

Trường Sĩ quan Lục Quân - 

Phân hiệu Võ Bị Trần Quốc 

Tuấn Liên khu V 

Thôn Minh Long, xã Trường Giang 

Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 1386/QĐ-

UBND ngày 12/6/2006 

5  

 

Di tích Vụ thảm sát Đồi Gò 

Chợ 

Thôn An Hòa, xã Trường Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 1715/QĐ-

UBND ngày 16/11/2023 

N Đặc khu Lý Sơn (25 Di tích) 

I Di tích cấp quốc gia: 07 

1  Đình làng An Vĩnh Thôn Đông An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn 
Kiến trúc nghệ 

thuật 

Quyết định số 1451-

QĐ/BVHTTDL ngày 

18/4/2013 

2  Đình làng An Hải Thôn Đông An Hải, đặc khu Lý Sơn 
Kiến trúc nghệ 

thuật 

Quyết định số 985-

QĐ/VH ngày 7/5/1994 
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3  Thắng cảnh Chùa Hang Thôn Đông An Hải, đặc khu Lý Sơn 
Danh lam thắng 

cảnh 

Quyết định số 921-

QĐ/BT ngày 20/7/1994 

4  Thắng cảnh núi Giếng Tiền Đặc khu Lý Sơn 
Danh lam thắng 

cảnh 

Quyết định số 47/QĐ-

BVHTTDL ngày 

7/1/2020 

5  Thắng cảnh núi Thới Lới Thôn Đông An Hải, đặc khu Lý Sơn 
Danh lam thắng 

cảnh 

Quyết định số 46/QĐ-

BVHTTDL ngày 

7/1/2020 

6  
Âm linh tự và Mộ lính Hoàng 

Sa 
Thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn 

Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 

41/2007/QĐ-BVHTT 

ngày 8/3/2007 

7  Thắng cảnh Cổng Tò Vò Thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn 
Danh lam thắng 

cảnh 

Quyết định số 3235/QĐ-

BVHTTDL ngày 

09/09/2025 

II Di tích cấp tỉnh: 18 

1  Nhà thờ Phạm Quang Ảnh Thôn Đông An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn 
Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 109/QĐ-

UBND ngày 19/01/2006 

2  Đền thờ Thiên Y-A-Na Thôn Tây An Hải, đặc khu Lý Sơn 
Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 113/QĐ-

UBND ngày 19/01/2006 

3  Dinh Tam Tòa Thôn Tây An Hải, đặc khu Lý Sơn 
Kiến trúc nghệ 

thuật 

Quyết định số 110/QĐ-

UBND ngày 19/01/2006 

4  Lân Chánh Thông Đông An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn 
Kiến trúc nghệ 

thuật 

Quyết định số 112/QĐ-

UB ngày 19/01/2006 

5  Mộ và Đền thờ Võ Văn Khiết Thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn 
Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 111/QĐ-

UBND ngày 19/01/2006 

6  Dinh Bà Thiên Y-A-Na Thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn 
Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 1406/QĐ-

UBND ngày 26/9/2014 

7  Lân Vĩnh Lộc Thôn Đông An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn 
Kiến trúc nghệ 

thuật 

Quyết định số 1405/QĐ-

UBND ngày 26/9/2014 

8  Nhà Pha (Lý Sơn) Thôn Đông An Hải, đặc khu Lý Sơn Di tích lịch sử 
Quyết định số 1911/QĐ-

UBND ngày 28/11/2014 

9  Lăng Tân Thôn Đông An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn Kiến trúc nghệ Quyết định số 746/QĐ-
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thuật UBND ngày 20/5/2015 

10  Dinh Đụn Thôn Đông An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn 
Kiến trúc nghệ 

thuật 

Quyết định số 745/QĐ-

UBND ngày 20/5/2015 

11  Giếng Xó La Thôn Đông An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn 
Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 1601/QĐ-

UBND ngày 29/8/2019 

12  Nhà thờ họ Võ Văn Thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn 
Di tích lịch sử - 

văn hóa 

Quyết định số 587/QĐ-

UBND ngày 27/4/2015 

13  Di tích khảo cổ Xóm Ốc Thôn Đông An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn Di tích khảo cổ 
Quyết định số 581/QĐ-

UBND ngày 26/4/2019 

14  Di tích khảo cổ Suối Chình Thôn Đông An Hải, đặc khu Lý Sơn Di tích khảo cổ 
Quyết định số 580/QĐ-

UBND ngày 26/4/2019 

15  Di tích thắng cảnh đảo Bé Thôn Bắc An Bình, đặc khu Lý Sơn 
Danh lam thắng 

cảnh 

Quyết định số 1029/QĐ-

UBND ngày 27/6/2018 

16  Lân Vĩnh Hòa Thôn Đông An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn 
Kiến trúc nghệ 

thuật 

Quyết định số 1600/QĐ-

UBND ngày 29/8/2017 

17  Dinh Bà Thủy Long Thôn Đông An Hải, đặc khu Lý Sơn 
Kiến trúc nghệ 

thuật 

Quyết định số 1024/QĐ-

UBND ngày 24/6/2015 

18  
Dinh Bàn Chúa Yàng Thôn Đông An Hải, đặc khu Lý Sơn Kiến trúc nghệ 

thuật 

Quyết định số 715/QĐ-

UBND ngày 18/5/2015 

 

II. DANH MỤC DI TÍCH CHƯA XẾP HẠNG ĐỀ NGHỊ ĐƯA VÀO DANH MỤC KIỂM KÊ, BẢO VỆ: 50 CÔNG 

TRÌNH XÂY DỰNG, ĐỊA ĐIỂM, KHU VỰC CẢNH QUAN THIÊN NHIÊN 
 

STT TÊN DI TÍCH ĐỊA ĐIỂM 
LOẠI HÌNH 

 
HIỆN TRẠNG GHI CHÚ 

I Xã Mộ Đức: 02     

1  

Mộ và nhà thờ Nguyễn 

Đăng Quang 

 

Thôn Phước Chánh, Thôn 

1, xã Mộ Đức 

Di tích lịch sử - văn hóa Được bảo tồn và phát 

huy giá trị  

2  
Dinh Bà Thiết Trường 

 

Thôn Thiết Trường, xã Mộ 

Đức 

Di tích lịch sử - văn hóa Được bảo tồn và phát 

huy giá trị 
 

II Xã Sơn Tịnh: 03  Di tích lịch sử - văn hóa   
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1  Mộ Phạm Tuân 
Thôn Lâm Lộc Nam, xã 

Sơn Tịnh 

Di tích lịch sử - văn hóa Được bảo tồn và phát 

huy giá trị 
 

2  Hố Chình 
Thôn Diên Niên, xã Sơn 

Tịnh 

Di tích lịch sử - văn hóa Được bảo tồn và phát 

huy giá trị 
 

3  
Mộ và Nhà thờ Trần 

Tu 

Thôn Phước Lộc Tây, xã 

Sơn Tịnh 

Di tích lịch sử - văn hóa Được bảo tồn và phát 

huy giá trị 
 

III Xã Phước Giang: 04     

1  Dinh Ông 

Thôn An Phước, xã Phước 

Giang 

 

Di tích lịch sử - văn hóa Được bảo tồn và phát 

huy giá trị  

2  Dinh Bà 
Thôn An Phước, xã Phước 

Giang 

Di tích lịch sử - văn hóa Được bảo tồn và phát 

huy giá trị 
 

3  
Mộ chí sĩ yêu nước 

Đoàn Chí 

Thôn Tình Phú Nam, xã 

Phước Giang 

Di tích lịch sử - văn hóa Được bảo tồn và phát 

huy giá trị 
 

4  
Mộ Chí sĩ yêu nước 

Nguyễn Bá Loan 

Thôn Tình Phú Nam, xã 

Phước Giang 

Di tích lịch sử - văn hóa Được bảo tồn và phát 

huy giá trị 
 

IV Xã Long Phụng: 12     

1  

Nhà thờ Nguyễn Văn - 

Bồ Đề (Tên gọi khác: 

Miếu bà Diệm, Miếu 

Bà Ngôn) 

Thôn 1, xã Long Phụng Di tích lịch sử - văn hóa 
Được bảo tồn và phát 

huy giá trị 
 

2  

Già lam tự 

(Tên gọi khác: Chùa 

Ông) 

Thôn 5, xã Long Phụng 

Di tích lịch sử - văn hóa Được bảo tồn và phát 

huy giá trị  

3  

Mộ và nhà thờ Phạm 

Bá 

(Tên gọi khác: Tổ 

đường Tiền hiền Phạm 

Bá) 

Thôn Năng An, xã Long 

Phụng 

Di tích lịch sử - văn hóa Được bảo tồn và phát 

huy giá trị 

 

4  

Nhà thờ họ Nguyễn 

(Tên gọi khác: Nhà thờ 

họ Nguyễn (Nguyễn Bá 

Thôn Năng An, xã Long 

Phụng 

Di tích lịch sử - văn hóa Được bảo tồn và phát 

huy giá trị  
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Nghi) 

5  
Miếu Âm Hồn (Tên gọi 

khác: Chùa Âm Hồn) 

Thôn An Chuẩn, xã Long 

Phụng 

Di tích lịch sử - văn hóa Được bảo tồn và phát 

huy giá trị 
 

6  

Dinh ông Trấn (Tên 

gọi khác: Miếu Thành 

Hoàng) 

 

Thôn An Chuẩn, xã Long 

Phụng 

Di tích lịch sử - văn hóa Được bảo tồn và phát 

huy giá trị 
 

7  

Nhà thờ họ Nguyễn 

(Năng An) (Tên gọi 

khác: Nguyễn Tổ 

đường) 

Thôn Năng An, xã Long 

Phụng 

Di tích lịch sử - văn hóa Được bảo tồn và phát 

huy giá trị 
 

8  

Đình Lạc Phố - Vinh 

Phú 

 

Thôn Năng An, xã Long 

Phụng 

Di tích lịch sử - văn hóa Được bảo tồn và phát 

huy giá trị  

9  

Nhà thờ Đỗ Đặng 

(Tên gọi khác: Nhà thờ 

Đốc Đặng) 

Thôn Dương Quang, xã 

Long Phụng 

Di tích lịch sử - văn hóa Được bảo tồn và phát 

huy giá trị  

10  

Nhà thờ Phạm Công 

Bình 

(Tên gọi khác: Nhà thờ 

Phạm Bá: Thỉ tổ Phạm 

Công Bình 

Thôn Năng An, xã Long 

Phụng 

Di tích lịch sử - văn hóa Được bảo tồn và phát 

huy giá trị 

 

11  

Miếu bà An Tĩnh 

(Tên gọi khác: Miếu bà 

Ngũ Hành) 

Thôn An Tĩnh, xã Long 

Phụng 

Di tích lịch sử - văn hóa Được bảo tồn và phát 

huy giá trị  

12  

Nhà thờ Nguyễn Hữu 

(Tên gọi khác: Tự 

đường Nguyễn Hữu) 

Thôn Mỹ Khánh, xã Long 

Phụng 

Di tích lịch sử - văn hóa Được bảo tồn và phát 

huy giá trị  

V Xã Thọ Phong: 01     

1 
Nhà thờ và mộ Nguyễn 

Tăng Long 

1. Nhà thờ họ Nguyễn 

Tăng ở thôn Đông Thành, 

xã Tịnh Thọ 

Di tích lịch sử - văn hóa 
Được bảo tồn và phát 

huy giá trị 

Quyết định 

bảo vệ 

1881/QĐ-UB 
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2. Mộ Nguyễn Tăng Long, 

thôn Đông Thành, xã Tịnh 

Thọ 

 

ngày 

25/10/1993 

VI Xã Mỏ Cày: 01     

1 
Nhà Thờ Tiền hiền Tộc 

Nguyễn - Văn Bân 
Thôn 5, xã Mỏ Cày Di tích lịch sử - văn hóa 

Được bảo tồn và phát 

huy giá trị 
 

VII Xã Lân Phong: 02     

1  
Cấm Đá Bạc (đá bạc 

xứ) 

Thôn Thạch trụ Đông, xã 

Lân Phong 
Di tích Hỗn hợp 

Được bảo tồn và phát 

huy giá trị 
 

2  Lũy Tân An 
Thôn Lâm Hạ, xã Lân 

Phong 
Di tích lịch sử - văn hóa 

Được bảo tồn và phát 

huy giá trị 
 

VIII Xã Nghĩa Hành: 01     

 Đình Phú Vinh 
Thôn Phú Vinh Trung, xã 

Nghĩa Hành 

 

Di tích lịch sử - văn hóa 
Được bảo tồn và phát 

huy giá trị 
 

IX Xã Đình Cương: 03     

1  Nhà thờ Lê Trung Đình 
Thôn Kỳ Thọ Nam II, xã 

Đình Cương 

Di tích lịch sử - văn hóa Được bảo tồn và phát 

huy giá trị 
 

2  Nhà thờ Trần Văn An 
Thôn Kỳ Thọ Bắc, xã Đình 

Cương 

Di tích lịch sử - văn hóa Được bảo tồn và phát 

huy giá trị 
 

3  Từ đường Nguyễn Mậu 
Thôn An Ba, xã Đình 

Cương 

Di tích lịch sử - văn hóa Được bảo tồn và phát 

huy giá trị 
 

X Đặc khu Lý Sơn: 20     

1  
Đền thờ Cá Ông (Lăng 

Đông Hải) 

Thôn Đông An Hải, đặc 

khu Lý Sơn 

Di tích Kiến trúc nghệ 

thuật 

Được bảo tồn và phát 

huy giá trị 

Quyết định 

bảo vệ 

1881/QĐ-UB 

ngày 

25/10/1993 

2  Lăng Cồn Trong Thôn Tây An Vĩnh, đặc 

khu Lý Sơn 

Di tích lịch sử - văn hóa Được bảo tồn và phát 

huy giá trị 
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3  Lăng Cồn Ngoài Thôn Tây An Vĩnh, đặc 

khu Lý Sơn 

Di tích lịch sử - văn hóa Được bảo tồn và phát 

huy giá trị 
 

4  Lăng Thứ Thôn Tây An Vĩnh, đặc 

khu Lý Sơn 

Di tích lịch sử - văn hóa Được bảo tồn và phát 

huy giá trị 
 

5  Dinh Âm Hồn Thôn Tây An Vĩnh, đặc 

khu Lý Sơn 

Di tích lịch sử - văn hóa Được bảo tồn và phát 

huy giá trị 
 

6  Lân Trung Chính Thôn Đông An Hải, đặc 

khu Lý Sơn 

Di tích lịch sử - văn hóa Được bảo tồn và phát 

huy giá trị 
 

7  Lân Thuận An Thôn Đông An Hải, đặc 

khu Lý Sơn 

Di tích lịch sử - văn hóa Được bảo tồn và phát 

huy giá trị 
 

8  
Lân Lý Nhân (Miễu 

Tiểu Thơ) 
Thôn Tây An Hải, đặc khu 

Lý Sơn 

Di tích lịch sử - văn hóa Được bảo tồn và phát 

huy giá trị  

9  
Lân Đông Thạnh (Miễu 

Mương) 
Thôn Đông An Hải, đặc 

khu Lý Sơn 

Di tích lịch sử - văn hóa Được bảo tồn và phát 

huy giá trị  

10  Miếu Thần Nông Thôn Đông An Hải, đặc 

khu Lý Sơn 

Di tích lịch sử - văn hóa Được bảo tồn và phát 

huy giá trị 
 

11  
Lân Tân Thành (ghe 

Phụng) 
Thôn Tây An Vĩnh, đặc 

khu Lý Sơn 

Di tích lịch sử - văn hóa Được bảo tồn và phát 

huy giá trị  

12  
Lân An Hòa (ghe 

Rồng) 
Thôn Đông An Vĩnh, đặc 

khu Lý Sơn 

Di tích lịch sử - văn hóa Được bảo tồn và phát 

huy giá trị  

13  
Dinh Ông (gần Dinh 

Bà) 
Thôn Đông An Vĩnh, đặc 

khu Lý Sơn 

Di tích lịch sử - văn hóa Được bảo tồn và phát 

huy giá trị  

14  
Lân Vĩnh Xuân 01 

(Dinh Bà Giàng) 
Thôn Tây An Vĩnh, đặc 

khu Lý Sơn 

Di tích lịch sử - văn hóa Được bảo tồn và phát 

huy giá trị  

15  
Miếu Hội Đồng (Rừng 

Cò) 
Thôn Đông An Hải, đặc 

khu Lý Sơn 

Di tích lịch sử - văn hóa Được bảo tồn và phát 

huy giá trị  

16  Lăng An Hộ Thôn Đồng Hộ An Hải, đặc 

khu Lý Sơn 

Di tích lịch sử - văn hóa Được bảo tồn và phát 

huy giá trị 
 

17  Vạn An Phú (An Hải) Thôn Đông An Hải, đặc 

khu Lý Sơn 

Di tích lịch sử - văn hóa Được bảo tồn và phát 

huy giá trị 
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18  Dinh Bà Roi Thôn Đông An Vĩnh, đặc 

khu Lý Sơn 

Di tích lịch sử - văn hóa Được bảo tồn và phát 

huy giá trị 
 

19  Núi Hòn Vung Thôn Đông An Vĩnh, đặc 

khu Lý Sơn 

Danh lam thắng cảnh Được bảo tồn và phát 

huy giá trị 
 

20  Lăng Vĩnh An Thôn Bắc An Bình, đặc 

khu Lý Sơn 

Di tích lịch sử - văn hóa Được bảo tồn và phát 

huy giá trị 
 

XI Xã Bình Sơn: 01  

1 Mộ ông Mai Thới Thôn Long Hội,  

xã Bình Sơn 

Di tích lịch sử - văn hóa Được bảo tồn và phát 

huy giá trị 

 Theo Công văn 

số 954/UBND 

ngày  

14/10/2025 của 

UBND xã Bình 

Sơn và Công 

văn số 

1674/SVHTTD

L-QLVH ngày 

22/10/2025 của 

Sở 

VH,TT&DL) 
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